
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:             /TB-SGTVT  
 

       Thanh Hóa, ngày       tháng 5 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách các loại phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe 

ô tô do Sở GTVT Thanh Hóa cấp từ ngày 01/4/2023 đến ngày 30/4/2023 

 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định 

về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 Quy định về tổ chức, 

quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, Sở GTVT Thanh Hóa thông báo các 

loại phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Thanh 

Hóa cấp từ ngày 01/4/2023 đến ngày 30/4/2023 (đính kèm theo các phụ lục), cụ thể: 

1. Danh sách đơn vị được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải (phụ lục 1); 

2. Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu xe tuyến cố định (phụ lục 2); 

3. Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu xe taxi (phụ lục 3); 

4. Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu xe hợp đồng (phụ lục 4); 

5. Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu xe vận tải hàng hóa (phụ lục 5); 

6. Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu xe buýt (phụ lục 6). 

Sở GTVT Thanh Hóa thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Công an các tỉnh, thành phố; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Giám đốc Sở  (để báo cáo); 

- Phòng CSGT – Công an tỉnh; 

- Thanh tra Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng trên website của Sở); 

- Lưu: VT, QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
 

                     Lại Thế Khái 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐƢỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ 

TỪ NGÀY 01/4/2023 ĐẾN NGÀY 30/4/2023 

(Kèm theo Công văn số        /SGTVT-QLVT ngày       /5/2023 của SGTVT Thanh Hóa) 

TT ĐƠN VỊ 

Số Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp  

(đối với doanh nghiệp) 

Số CMND/CCCD (đối 

với hộ kinh doanh) 

Địa chỉ 
Ngày cấp 

GPKDVT 

Ngày hết hạn 

GPKDVT 

Loại hình 

kinh doanh 
Ghi chú 

1 Hoàng Mai Kỳ 038073010849 
Số 128 Tây Ga, phường Phú Sơn, thành phố 

Thanh Hóa, Thanh Hóa 
07/4/2023 Không thời hạn Hợp đồng 

  

2 Lê Minh Tuyến 172986169 
Số 01 đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, 

thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa 
07/4/2023 Không thời hạn Hợp đồng 

  

3 Nguyễn Thăng Tướng 172254171 
Thôn 2, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, Thanh 

Hóa 
18/4/2023 Không thời hạn Hợp đồng 

  

4 Lê Xuân Quang 038066017644 
Tổ dân phố Thanh Trung, phường Hải Châu, 

thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa 
19/4/2023 Không thời hạn Hợp đồng 

  

5 Trịnh Đình Tuấn 038099024467 
Thôn Bái Xuân, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh 

Lộc, Thanh Hóa 
21/4/2023 Không thời hạn Hợp đồng 

  

6 Lê Minh Long 038076011564 
Số 13 Lê Cảo, phường Đông Sơn, thành phố 

Thanh Hóa, Thanh Hóa 
25/4/2023 Không thời hạn Hợp đồng 

  

7 Lê Ngọc Thạo 038074006935 
Thôn Sơn Thủy, xã Trường Lâm, thị xã Nghi 

Sơn, Thanh Hóa 
25/4/2023 Không thời hạn Hợp đồng 

  

8 Nguyễn Hữu Thịnh 038081003343 
Thôn Thái Nhân, xã Thái Hòa, huyện Triệu 

Sơn, Thanh Hóa 
03/4/2023 Không thời hạn 

Hàng hóa 

bằng xe ô tô   

9 Nguyễn Văn Đông 038095035090 
Thôn Chánh Lộc, xã Hà Giang, huyện Hà 

Trung, Thanh Hóa 
11/4/2023 Không thời hạn 

Hàng hóa 

bằng xe ô tô   

10 Lường Văn Dũng 038096006180 
Số 137, đường ĐH-HH 16, thôn Bột Trung, xã 

Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa 
12/4/2023 Không thời hạn 

Hàng hóa 

bằng xe ô tô   

11 Lê Văn Quế 038088016600 
Thôn Lạc Long, xã Cẩm Phú, huyện Cẩm 

Thủy, Thanh Hóa 
12/4/2023 Không thời hạn 

Hàng hóa 

bằng xe ô tô   

12 Nguyễn Văn Linh 038088047943 
Tổ dân phố Thượng Hải, phường Hải Thanh , 

thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa 
17/4/2023 Không thời hạn 

Hàng hóa 

bằng xe ô tô   

13 Hồ Đức Long 038073026967 
Tổ dân phố Thanh Đình, phường Hải Thanh , 

thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa 
17/4/2023 Không thời hạn 

Hàng hóa 

bằng xe ô tô, 

Hợp đồng   

14 Phạm Thị Huệ 038181023175 
Phố Phượng Đình 1, phường Tào Xuyên, 

thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa 
17/4/2023 Không thời hạn 

Hàng hóa 

bằng xe ô tô   



15 Lê Duy Tình 171696857 
Khu phố Hà Lương, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 

Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 
19/4/2023 Không thời hạn 

Hàng hóa 

bằng xe ô tô   

16 Đỗ Văn Chính 173779996 
Bản Chiềng, xã Nam Động, huyện Quan Hóa, 

Thanh Hóa 
21/4/2023 Không thời hạn 

Hàng hóa 

bằng xe ô tô   

17 Lê Minh Hùng 171793952 

Khu Công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga, 

phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

Thanh Hóa 

21/4/2023 Không thời hạn 
Hàng hóa 

bằng xe ô tô 
  

18 Nguyễn Văn Thành 172759612 
Thôn 4, xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa 
25/4/2023 Không thời hạn 

Hàng hóa 

bằng xe ô tô   

19 Đỗ Viết Thắng 038091011821 
Số 117, Thôn 4, xã Xuân Giang, huyện Thọ 

Xuân, Thanh Hóa 
26/4/2023 Không thời hạn 

Hàng hóa 

bằng xe ô tô, 

Hợp đồng   

20 Nguyễn Văn Hưng 038086011724 
Thôn Bèo, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, 

Thanh Hóa 
26/4/2023 Không thời hạn 

Hàng hóa 

bằng xe ô tô   

21 
Công ty TNHH Vận tải 

Ngọc Định 
2803049327 

Phố Tân Hạnh, phường Đông Tân, thành phố 

Thanh Hoá, Thanh Hoá 
04/4/2023 Không thời hạn 

Hàng hóa 

bằng xe ô tô   

22 
Công ty Cổ phần Nghi 

Sơn 36 
2802476069 

Lô CN1.2 khu công nghiệp Vức, xã Đông 

Quang, huyện Đông Sơn, Thanh Hoá 
07/4/2023 Không thời hạn 

Hàng hóa 

bằng xe ô tô   

23 

Công ty Cổ phần Kinh 

doanh và Xây dựng 

Trường Phúc 

2800962539 

Lô A, khu công nghiệp Lễ Môn, phường 

Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, Thanh 

Hóa 

21/4/2023 Không thời hạn 
Hàng hóa 

bằng xe ô tô 
  

24 
Công ty TNHH Quang 

Sâm 
2801722096 

Nhà ông Lê Văn Quang, Thôn 6, xã Tế Thắng, 

huyện Nông Cống, Thanh Hóa 
21/4/2023 Không thời hạn 

Hàng hóa 

bằng xe ô tô   

 



PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN ĐƢỢC CẤP PHÙ HIỆU XE TUYẾN CỐ ĐỊNH 

TỪ NGÀY 01/4/2023 ĐẾN 30/2023 

(Kèm theo Công văn số        /SGTVT-QLVT ngày     /5/2023 của SGTVT Thanh Hóa) 

STT Biển số Tên đơn vị Ngày cấp  Ngày hết hạn Tuyến hoạt động Ghi Chú 

1 36B 018.68 
Cty TNHH VT&TM 

Khiêm Oanh 
03/4/2023 03/4/2024 

BX Quán Lào - BX 

Giáp Bát 
  

2 36B 015.88 
Cty TNHH VT&TM 

Khiêm Oanh 
03/4/2023 03/4/2024 

BX Quán Lào - BX 

Giáp Bát 
  

3 36B 029.99 
Cty TNHH VT&TM 

Khiêm Oanh 
03/4/2023 03/4/2024 

BX Quán Lào - BX 

Giáp Bát 
  

4 36B 012.09 
Cty TNHH VT&TM 

Khiêm Oanh 
03/4/2023 03/4/2024 

BX Quán Lào - BX 

Giáp Bát 
  

5 36F 008.80 
Cty TNHH VTQT Đức 

Phát 
05/4/2023 05/4/2024 

BX Phía Bắc - BX TT 

Đà Nẵng 
  

6 36F 008.81 
Cty TNHH VTQT Đức 

Phát 
05/4/2023 05/4/2024 

BX Phía Bắc - BX TT 

Đà Nẵng 
  

7 36B 022.03 
Cty TNHH TMDLVT 

Thắng Thanh 
04/4/2023 04/4/2024 

BX Sầm Sơn - BX 

Giáp Bát 
  

8 36B 024.80 
Cty TNHH TMDLVT 

Thắng Thanh 
04/4/2023 04/4/2024 

BX Sầm Sơn - BX 

Giáp Bát 
  

9 36B 035.56 
Cty TNHH TMDLVT 

Thắng Thanh 
04/4/2023 04/4/2024 

BX Sầm Sơn - BX 

Giáp Bát 
  

10 36F 000.45 
Cty TNHH TMDLVT 

Thắng Thanh 
04/4/2023 04/4/2024 

BX Sầm Sơn - BX 

Giáp Bát 
  

11 36B 036.12 
Cty TNHH VT&DL 

Hải Hạnh 
04/4/2023 04/4/2024 

BX Sầm Sơn - BX 

Giáp Bát 
  

12 36B 035.77 
Cty TNHH VT&DL 

Hải Hạnh 
04/4/2023 04/4/2024 

BX Sầm Sơn - BX 

Giáp Bát 
  

13 36B 035.32 
Cty TNHH VT&DL 

Hải Hạnh 
04/4/2023 04/4/2024 

BX Sầm Sơn - BX 

Giáp Bát 
  

14 36B 021.74 
Cty TNHH VT&DL 

Hải Hạnh 
04/4/2023 04/4/2024 

BX Sầm Sơn - BX 

Giáp Bát 
  

15 36B 024.86 HTX VT Thăng Long 03/4/2023 03/4/2024 
BX Cửa Đạt - BX Giáp 

Bát 
  

16 36B 033.15 HTX VT Thăng Long 03/4/2023 03/4/2024 
BX Cửa Đạt - BX Giáp 

Bát 
  

17 36B 036.71 HTX VT Thăng Long 03/4/2023 03/4/2024 
BX Cửa Đạt - BX Giáp 

Bát 
  

18 36B 026.89 HTX VT Thăng Long 03/4/2023 03/4/2024 
BX Cửa Đạt - BX Giáp 

Bát 
  

19 36B 029.89 HTX VT Thăng Long 03/4/2023 03/4/2024 
BX Cửa Đạt - BX Giáp 

Bát 
  

20 36B 018.19 HTX VT Thăng Long 03/4/2023 03/4/2024 
BX Cửa Đạt - BX Giáp 

Bát 
  

21 36B 016.40 HTX VT Thăng Long 03/4/2023 03/4/2024 
BX Cửa Đạt - BX Giáp 

Bát 
  

22 36B 016.68 HTX VT Thăng Long 03/4/2023 03/4/2024 
BX Cửa Đạt - BX Giáp 

Bát 
  

23 36B 007.38 HTX VT Thăng Long 03/4/2023 03/4/2024 
BX Vĩnh Lộc - BX 

Giáp Bát 
  

24 36B 022.56 HTX VT Thăng Long 03/4/2023 03/4/2024 
BX Cửa Đạt - BX Yên 

Nghĩa 
  

25 36B 024.68 HTX VT Thăng Long 03/4/2023 03/4/2024 
BX Cửa Đạt - BX Yên 

Nghĩa 
  



26 36B 012.79 HTX VT Thăng Long 03/4/2023 03/4/2024 
BX Thọ Xuân - BX 

Giáp Bát 
  

27 36B 018.99 
HTX DVVT TM Tiến 

Phương 
04/4/2023 04/4/2024 

BX Nông Cống - BX 

Giáp Bát 
  

28 36B 022.19 
HTX DVVT TM Tiến 

Phương 
04/4/2023 04/4/2024 

BX Yên Cát - BX Giáp 

Bát 
  

29 36B 022.86 
HTX DVVT TM Tiến 

Phương 
04/4/2023 04/4/2024 

BX Yên Cát - BX Giáp 

Bát 
  

30 36B 018.80 
HTX DVVT TM Tiến 

Phương 
04/4/2023 04/4/2024 

BX Yên Cát - BX Chợ 

Vinh 
  

31 36B 016.79 
HTX DVVT TM Tiến 

Phương 
04/4/2023 04/4/2024 

BX Yên Cát - BX Bắc 

Ninh 
  

32 36B 036.57 
Cty TNHH TM&VT 

Văn Phúc 
04/4/2023 04/4/2024 

BX Sầm Sơn - BX 

Giáp Bát 
  

33 36B 024.09 
Cty TNHH TM&VT 

Văn Phúc 
04/4/2023 04/4/2024 

BX Sầm Sơn - BX 

Giáp Bát 
  

34 36F 003.27 
Cty TNHH TM&VT 

Văn Phúc 
04/4/2023 04/4/2024 

BX Sầm Sơn - BX 

Giáp Bát 
  

35 36B 012.65 
Cty TNHH TM&VT 

Văn Phúc 
04/4/2023 04/4/2024 

BX Sầm Sơn - BX Sơn 

Tây 
  

36 36B 032.51 
Cty TNHH TM&VT 

Văn Phúc 
04/4/2023 04/4/2024 

BX Cẩm Thuỷ - BX 

Ngã Tư Ga 
  

37 36B 020.39 
Cty TNHH TM&VT 

Văn Phúc 
04/4/2023 04/4/2024 

BX Cẩm Thuỷ - BX 

Ngã Tư Ga 
  

38 36F 003.61 
Cty TNHH 

TMVT&DL Thuỷ Tiên 
05/4/2023 05/4/2024 

BX Phía Tây - BX 

Quan Hoá 
  

39 36F 003.64 
Cty TNHH 

TMVT&DL Thuỷ Tiên 
05/4/2023 05/4/2024 

BX Phía Tây - BX 

Quan Hoá 
  

40 36B 004.44 

Cty TNHH 

VTHK&TMDL Thọ 

Mười 

05/4/2023 05/4/2024 
BX Cửa Đạt - BX PB 

Lạng Sơn 
  

41 36B 029.50 

Cty TNHH 

VTHK&TMDL Thọ 

Mười 

05/4/2023 05/4/2024 
BX Ngọc Lặc - BX 

Yên Nghĩa 
  

42 36B 020.03 

Cty TNHH 

VTHK&TMDL Thọ 

Mười 

05/4/2023 05/4/2024 
BX Thọ Xuân - BX 

Bình Dương 
  

43 36B 019.32 

Cty TNHH 

VTHK&TMDL Thọ 

Mười 

05/4/2023 05/4/2024 
BX Huyên Hồng - BX 

Yên Nghĩa 
  

44 36B 014.99 

Cty TNHH 

VTHK&TMDL Thọ 

Mười 

05/4/2023 05/4/2024 
BX Thọ Xuân - BX 

Bình Dương 
  

45 36F 008.69 
Cty TNHH VTQT Đức 

Phát 
07/4/2023 07/4/2024 

BX PB - BX PB Lạng 

Sơn 
  

46 36F 001.01 

Cty TNHH 

TM&DVVT Hoàng 

Phương 

07/4/2023 06/5/2023 
BX Huyên Hồng - BX 

TT TP Thái Nguyên 
  

47 36F006.17 HTX VT Tấn Thành 07/4/2023 07/4/2024 
BX Quán Lào - BX 

Giáp Bát 
  

48 36B 020.07 HTX VT Tấn Thành 07/4/2023 07/4/2024 
BX Quán Lào - BX 

Giáp Bát 
  

49 36B 018.95 HTX VT Tấn Thành 07/4/2023 07/4/2024 
BX Vĩnh Lộc - BX 

Giáp Bát 
  

50 36F 007.97 HTX VT Tấn Thành 07/4/2023 07/4/2024 
BX Huyên Hồng - BX 

Giáp Bát 
  

51 36B 012.86 HTX VT Tấn Thành 07/4/2023 07/4/2024 
BX Phía Tây - BX 

Giáp Bát 
  



52 36B 018.40 HTX VT Tấn Thành 07/4/2023 07/4/2024 
BX Triệu Sơn - BX 

Giáp Bát 
  

53 36F 000.77 HTX VT Tấn Thành 07/4/2023 07/4/2024 
BX Nông Cống - BX 

Vĩnh Tường 
  

54 36F 008.82 
Cty TNHH DVVT 

Trường Hằng 
07/4/2023 07/4/2024 

BX Huyên Hồng - BX 

Giáp Bát 
  

55 36B 003.79 
Cty TNHH TM & 

DVVT Hoàng Phương 
10/4/2023 10/4/2024 

BX Thọ Xuân - BX 

Yên Nghĩa 
  

56 36B 029.69 
Cty TNHH TM & 

DVVT Hoàng Phương 
10/4/2023 10/4/2024 

BX Cửa Đạt - BX Quế 

Võ 
  

57 36B 029.93 
Cty TNHH TM & 

DVVT Hoàng Phương 
10/4/2023 10/4/2024 

BX Huyên Hồng - BX 

TT TP Thái Nguyên 
  

58 36B 030.12 
Cty TNHH TM & 

DVVT Hoàng Phương 
10/4/2023 10/4/2024 

BX Quan Hoá - BX 

Giáp Bát 
  

59 36B 017.28 
Cty TNHH Tuấn 

Thành 
11/4/2023 11/4/2024 

BX Nga Sơn - BX TT 

TP Đà Nẵng 
  

60 36B 028.61 
Cty TNHH Tuấn 

Thành 
11/4/2023 11/4/2024 

BX Phía Nam - BX TT 

TP Đà Nẵng 
  

61 36B 006.89 
Cty TNHH Tuấn 

Thành 
11/4/2023 11/4/2024 

BX Ngọc Lặc - BX 

Móng Cái 
  

62 36B 012.36 
Cty TNHH Tuấn 

Thành 
11/4/2023 11/4/2024 

BX Cẩm Thuỷ - BX 

TT Đà Nẵng 
  

63 36B 005.38 
Cty TNHH Tuấn 

Thành 
11/4/2023 11/4/2024 

BX Ngọc Lặc - BX TT 

TP Đà Nẵng 
  

64 36B 005.28 
Cty TNHH Tuấn 

Thành 
11/4/2023 11/4/2024 

BX Ngọc Lặc - BX TT 

TP Đà Nẵng 
  

65 36B 022.88 
Cty TNHH Tuấn 

Thành 
11/4/2023 11/4/2024 

BX Yên Cát - BX Quy 

Nhơn 
  

66 36B 007.68 HTX VT Tấn Thành 12/4/2023 12/4/2024 
BX Phía Bắc - BX Cửa 

Ông 
  

67 36B 026.87 HTX VT Tấn Thành 12/4/2023 12/4/2024 
BX Vĩnh Lộc - BX 

Cửa Ông 
  

68 36B 027.50 HTX VT Tấn Thành 12/4/2023 12/4/2024 
BX Vĩnh Lộc - BX 

Cửa Ông 
  

69 36F 000.75 
HTX VTHK Thanh 

Hoa 
12/4/2023 12/4/2024 

BX Cửa Đạt - BX Chợ 

Vinh 
  

70 36B 010.79 HTX VT Tấn Thành 12/4/2023 22/4/2023 
BX Thọ Xuân - BX 

Giáp Bát 
  

71 36B 011.37 
Cty TNHH TM&VT 

Nam Anh 
12/4/2023 12/4/2024 

Bx Sầm Sơn - BX Bá 

Thước 
  

72 36B 019.48 
Cty TNHH TM&VT 

Nam Anh 
12/4/2023 12/4/2024 

BX Cẩm Thuỷ - BX 

Chợ Vinh 
  

73 36B 003.58 
Cty TNHH TM&VT 

Nam Anh 
12/4/2023 12/4/2024 

BX Ngọc Lặc - BX 

Chợ Vinh 
  

74 36B 023.75 Cty TNHH Tiến Hùng 13/4/2023 30/3/2024 
BX Ngọc Lặc - BX 

Quế Võ 
  

75 36B 025.85 HTX VT Tấn Thành 13/4/2023 13/4/2024 
BX Nông Cống - BX 

Bắc Giang 
  

76 36B 036.49 HTX VT Tấn Thành 13/4/2023 13/4/2024 
BX Vĩnh Lộc - BX 

Cửa Ông 
  

77 36F 001.05 
Cty TNHH Phương 

Nam 
13/4/2023 13/4/2024 

BX Hoằng Hoá - BX 

Vĩnh Yên 
  

78 36B 036.68 Cty TNHH Minh Long 14/4/2023 01/01/2025 
BX Vĩnh lộc - BX Bến 

Cát 
  

79 36F 009.28 Cty VTQT Đức Phát 17/4/2023 17/4/2025 
BX Nga Sơn - BX TT 

TP Đà Nẵng 
  

80 36F 009.22 Cty VTQT Đức Phát 17/4/2023 17/4/2025 
BX Nga Sơn - BX TT 

TP Đà Nẵng 
  



81 36B 013.19 
Cty TNHH Tân Nam 

Thành 
17/4/2023 17/4/2024 

BX Vĩnh lộc - BX Bến 

Cát 
  

82 36B 013.13 
Cty TNHH Tân Nam 

Thành 
17/4/2023 17/4/2024 

BX Vĩnh lộc - BX Bến 

Cát 
  

83 36B 032.65 

Cty TNHH 

VTHK&TMDL Hải 

Định 

17/4/2023 10/5/2023 
BX Cửa Đạt - BX 

Móng Cái 
  

84 36F 009.39 
Cty TNHH DVVT 

Trường Hằng 
17/4/2023 17/4/2025 

BX Nghi Sơn - BX 

Nước Ngầm 
  

85 36B 026.31 HTX VT Tấn Thành 17/4/2023 17/4/2024 
BX Vĩnh Lộc - BX 

Cửa Ông 
  

86 36F 009.41 
Cty TNHH DL&VT 

Vân Anh 
18/4/2023 15/4/2024 

BX Phía Bắc - BX 

Nước Ngầm 
  

87 36F 009.15 
Cty TNHH DL&VT 

Vân Anh 
18/4/2023 15/4/2024 

BX Phía Bắc - BX 

Nước Ngầm 
  

88 36F 009.35 
Cty TNHH DL&VT 

Vân Anh 
18/4/2023 15/4/2024 

BX Phía Bắc - BX 

Nước Ngầm 
  

89 36F 008.54 
Cty TNHH DL&VT 

Vân Anh 
18/4/2023 15/4/2024 

BX Phía Bắc - BX 

Nước Ngầm 
  

90 36B 018.37 Cty TNHH Lan Vũ 18/4/2023 18/4/2024 
BX Phía Bắc - BX 

Giáp Bát 
  

91 36B 023.26 

Cty TNHH 

TM&DVVT Hoàng 

Phương 

19/4/2023 19/4/2025 
BX Ngọc Lặc - BX 

Giáp Bát 
  

92 36B 022.76 HTX VT Quang Trung 19/4/2023 19/4/2025 
BX Triệu Sơn - BX 

Giáp Bát 
  

93 36B 011.20 
Cty TNHH XDVT 

Ngọc Sơn 
19/4/2023 19/4/2025 

BX Thọ Xuân - BX 

Giáp Bát 
  

94 36B 018.86 
Cty TNHH XDVT 

Ngọc Sơn 
19/4/2023 19/4/2025 

BX Thọ Xuân - BX 

Giáp Bát 
  

95 36B 012.18 
Cty TNHH XDVT 

Ngọc Sơn 
19/4/2023 19/4/2025 

BX Thọ Xuân - BX 

Giáp Bát 
  

96 36B 012.85 
Cty TNHH XDVT 

Ngọc Sơn 
19/4/2023 19/4/2025 

BX Thọ Xuân - BX 

Giáp Bát 
  

97 36B 030.03 
HTX ô tô VTHK Vạn 

Lộc 
19/4/2023 19/4/2025 

BX Minh Lộc - BX 

Sơn Tây 
  

98 29B 609.44 
HTX ô tô VTHK Vạn 

Lộc 
19/4/2023 19/4/2025 

BX Minh Lộc - BX 

Sơn Tây 
  

99 36B 021.75 
HTX ô tô VTHK Vạn 

Lộc 
19/4/2023 19/4/2025 

BX Minh Lộc - BX PB 

Lạng Sơn 
  

100 36B 007.30 
Cty CP VTDLTM 

Quang Đông 
19/4/2023 19/4/2025 

BX Phía Tây - BX Hải 

Tân 
  

101 36B 029.79 
Cty CP VTDLTM 

Quang Đông 
19/4/2023 19/4/2025 

BX Sầm Sơn - BX 

Vĩnh Niệm 
  

102 36B 031.24 
Cty CP VTDLTM 

Quang Đông 
19/4/2023 19/4/2025 

BX Nông Cống - BX 

Hải Tân 
  

103 36B 019.37 Cty TNHH Hà Sơn Hải 19/4/2023 19/4/2024 
BX Hoằng Hoá - BX 

Giáp Bát 
  

104 36B 000.54 
HTX VTHK Thanh 

Hoa 
19/4/2023 19/4/2025 

BX Phía Tây - BX Bá 

Thước 
  

105 36B 026.84 
HTX VTHK Thanh 

Hoa 
19/4/2023 19/4/2025 

BX Phía Tây - BX 

Quán Lào 
  

106 36B 015.86 
Cty TNHH VT Tam 

Hợp 
20/4/2023 20/4/2025 

BX Triệu Sơn - BX 

Giáp Bát 
  

107 36B 018.35 
Cty TNHH VT Tam 

Hợp 
20/4/2023 20/4/2025 

BX Triệu Sơn - BX 

Giáp Bát 
  

108 36B 020.82 Cty TNHH Đông Lý 20/4/2023 20/4/2025 
BX Nông Cống - BX 

Giáp Bát 
  



109 36B 016.74 Cty TNHH Đông Lý 20/4/2023 20/4/2025 
BX Nông Cống - BX 

Gia Lâm 
  

110 36B 014.66 Cty TNHH Đông Lý 20/4/2023 20/4/2025 
BX Nông Cống - BX 

Giáp Bát 
  

111 36B 014.16 Cty TNHH Đông Lý 20/4/2023 20/4/2025 
BX Nông Cống - BX 

Giáp Bát 
  

112 36B 013.36 Cty TNHH Đông Lý 20/4/2023 20/4/2025 
BX Nông Cống - BX 

Giáp Bát 
  

113 36B 012.31 Cty TNHH Đông Lý 20/4/2023 20/4/2025 
BX Nông Cống - BX 

Gia Lâm 
  

114 36B 012.87 Cty TNHH Đông Lý 20/4/2023 20/4/2025 
BX Nông Cống - BX 

Giáp Bát 
  

115 36B 008.13 Cty TNHH Đông Lý 20/4/2023 20/4/2025 
BX Nông Cống - BX 

Giáp Bát 
  

116 36B 005.99 Cty TNHH Đông Lý 20/4/2023 20/4/2025 
BX Nông Cống - BX 

Giáp Bát 
  

117 36B 030.29 Cty TNHH Đông Lý 20/4/2023 20/4/2025 
BX Nông Cống - BX 

Giáp Bát 
  

118 36B 023.47 Cty TNHH Đông Lý 20/4/2023 20/4/2025 
BX Nông Cống - BX 

Giáp Bát 
  

119 36B 022.53 Cty TNHH Đông Lý 20/4/2023 20/4/2025 
BX Nông Cống - BX 

Giáp Bát 
  

120 36B 021.05 Cty TNHH Đông Lý 20/4/2023 20/4/2025 
BX Nông Cống - BX 

Giáp Bát 
  

121 36B 003.99 Cty TNHH Đông Lý 20/4/2023 20/4/2025 
BX Nông Cống - BX 

Giáp Bát 
  

122 36F 007.68 
Cty TNHH DVVT & 

TM Hùng Thắng 
24/4/2023 24/4/2025 

BX Vĩnh Lộc - BX 

Giáp Bát 
  

123 36B 021.16 Cty CP VT Anh Hào 24/4/2023 24/4/2024 
BX Phía Tây - BX 

Lang Chánh 
  

124 36B 019.11 Cty CP VT Anh Hào 24/4/2023 24/4/2024 
BX Phía Bắc - BX PB 

Lạng Sơn 
  

125 36F 009.43 
Cty TNHH DL&VT 

Vân Anh 
24/4/2023 24/4/2024 

BX Phía Bắc - BX 

Giáp Bát 
  

126 36B 024.16 
HTX VTHK Thanh 

Hoa 
25/4/2023 25/4/2024 

BX Phía Nam - BX 

Nghi Sơn 
  

127 36B 020.55 
Cty TNHH TM & 

DVVT Hoàng Phương 
25/4/2023 30/6/2023 

BX Quan Hoá - BX 

Yên Nghĩa 
  

128 36B 021.69 
Cty TNHH TM & 

DVVT Hoàng Phương 
25/4/2023 30/6/2023 

BX Thọ Xuân - BX 

Yên Nghĩa 
  

129 36B 023.77 
Cty TNHH TM & 

DVVT Hoàng Phương 
25/4/2023 30/6/2023 

BX Thọ Xuân - BX 

Yên Nghĩa 
  

130 36F 001.49 
Cty TNHH TM & 

DVVT Hoàng Phương 
25/4/2023 30/6/2023 

BX Quán Lào - BX 

Bắc Giang 
  

131 36M 2589 HTX VT Tấn Thành 25/4/2023 25/4/2024 
BX Phía Tây - BX 

Cẩm Thuỷ 
  

132 36B 037.03 HTX VT Tấn Thành 25/4/2023 25/4/2024 
BX Phía Tây - BX 

Ngọc Lặc 
  

133 36B 034.18 Cty CP VT Anh Hào 25/4/2023 25/4/2024 
BX Phía Bắc - BX Phía 

Bắc Lạng Sơn 
  

134 36B 014.56 HTX VT Tấn Thành 25/4/2023 04/5/2023 
BX Cửa Đạt - BX TT 

TP Thái Nguyên 
  

135 36B 010.89 

Cty TNHH 

VTHK&TMDL Hải 

Định 

26/4/2023 26/4/2025 
BX Cửa Đạt - BX 

Móng Cái 
  

136 36F 001.82 

Cty TNHH 

VTHK&TMDL Thọ 

Mười 

26/4/2023 31/12/2023 
BX Ngọc Lặc - BX 

Yên Nghĩa 
  



137 36F 002.28 
Cty TNHH TMVT 

HH&HK Hoàng Anh 
26/4/2023 26/4/2025 

BX Phía Tây - BX 

Mường Lát 
  

138 36B 032.48 Cty TNHH Tiến Tiến 28/4/2023 28/4/2025 
BX Nga Sơn - BX 

Giáp Bát 
  

139 36B 000.48 Cty TNHH Tiến Tiến 28/4/2023 28/4/2025 
BX Nga Sơn - BX 

Giáp Bát 
  

140 36B 017.51 
Cty TNHH TM&VT 

Văn Phúc 
28/4/2023 28/4/2025 

BX Cẩm Thuỷ - BX 

Cửa Ông 
  

141 36B 023.25 
Cty TNHH TM & 

DVVT Hoàng Phương 
28/4/2023 28/4/2025 

BX Quán Lào - BX 

Yên Nghĩa 
  

142 36B 017.99 
Cty CP VTDL TM 

Quang Đông 
28/4/2023 28/4/2025 

BX Phía Bắc - BX 

Vĩnh Niệm 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN ĐƢỢC CẤP PHÙ HIỆU XE TAXI 

 TỪ NGÀY 01/4/2023 ĐẾN 30/4/2023 

(Kèm theo Công văn số        /SGTVT-QLVT ngày      /5/2023 của SGTVT Thanh Hóa) 

STT Biển số Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Ghi chú 

1 36A 364.76 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 07/4/2023 07/4/2024   

2 36A 197.05 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 04/4/2023 04/4/2024   

3 36A 198.52 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 04/4/2023 04/4/2024   

4 36A 198.63 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 04/4/2023 04/4/2024   

5 36A 198.67 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 04/4/2023 04/4/2024   

6 36A 263.76 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 04/4/2023 04/4/2024   

7 36A 376.32 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 04/4/2023 04/4/2024   

8 36A 408.88 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 04/4/2023 04/4/2024   

9 36A 499.51 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 04/4/2023 04/4/2024   

10 36A 409.82 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 05/4/2023 05/4/2024   

11 36A 189.50 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 05/4/2023 05/4/2024   

12 36E 001.73 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 05/4/2023 05/4/2024   

13 36A 422.67 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 05/4/2023 05/4/2024   

14 36A 212.06 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 05/4/2023 05/4/2024   

15 36A 190.53 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 05/4/2023 05/4/2024   

16 36A 526.29 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 05/4/2023 05/4/2024   

17 36A 314.09 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 05/4/2023 05/4/2024   

18 36A 406.06 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 05/4/2023 05/4/2024   

19 36A 880.46 
Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Du lịch và Thương 

mại Hoàng Anh 
05/4/2023 05/4/2024 

  

20 36A 477.58 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 07/4/2023 07/4/2024   

21 36A 224.73 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 07/4/2023 07/4/2024   

22 36A 461.95 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 07/4/2023 07/4/2024   

23 36A 211.85 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 07/4/2023 07/4/2024   

24 36A 192.50 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 07/4/2023 07/4/2024   

25 36A 174.79 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 07/4/2023 04/4/2024   

26 36A 192.98 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 07/4/2023 04/4/2024   

27 36A 197.53 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 07/4/2023 04/4/2024   

28 36E 002.01 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 07/4/2023 07/4/2024   

29 36A 231.81 Công ty TNHH Vĩnh Quang 10/4/2023 10/4/2024   

30 36A 074.23 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 11/4/2023 11/4/2024   

31 36E 002.46 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 11/4/2023 11/4/2024   

32 36A 195.91 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 11/4/2023 11/4/2024   

33 36A 191.21 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 12/4/2023 12/4/2025   

34 36A 256.14 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 12/4/2023 12/4/2025   

35 36A 386.16 
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Du lịch Lam 

Sơn 
12/4/2023 12/4/2025 

  

36 36A 652.24 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 12/4/2023 12/4/2025   

37 36A 304.98 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 12/4/2023 12/4/2025   

38 36A 576.75 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 12/4/2023 12/4/2025   



39 36A 762.04 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 12/4/2023 12/4/2025   

40 36A 187.03 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 12/4/2023 12/4/2025   

41 36A 172.02 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 12/4/2023 12/4/2025   

42 36A 408.24 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 12/4/2023 12/4/2025   

43 36A 196.11 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 12/4/2023 12/4/2025   

44 36A 201.84 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 12/4/2023 12/4/2025   

45 36A 206.90 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 12/4/2023 12/4/2025   

46 36A 241.86 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 12/4/2023 12/4/2025   

47 36A 321.02 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 12/4/2023 12/4/2025   

48 36A 323.11 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 12/4/2023 12/4/2025   

49 36A 323.21 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 12/4/2023 12/4/2025   

50 36A 324.06 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 12/4/2023 12/4/2025   

51 36A 324.78 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 12/4/2023 12/4/2025   

52 36A 324.96 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 12/4/2023 12/4/2025   

53 36A 340.72 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 12/4/2023 12/4/2025   

54 36A 413.97 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 12/4/2023 12/4/2025   

55 36A 310.99 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 13/4/2023 13/4/2025   

56 36A 259.74 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 13/4/2023 13/4/2025   

57 36A 184.41 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 13/4/2023 13/4/2025   

58 36A 408.59 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 13/4/2023 13/4/2025   

59 36A 008.32 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 13/4/2023 13/4/2026   

60 36A 428.04 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 13/4/2023 13/4/2025   

61 36A 623.31 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 13/4/2023 13/4/2025   

62 36A 400.74 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 13/4/2023 13/4/2025   

63 36A 312.44 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 13/4/2023 13/4/2025   

64 36A 349.52 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 13/4/2023 13/4/2025   

65 36E 007.51 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 13/4/2023 13/4/2030   

66 36E 007.60 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 13/4/2023 13/4/2030   

67 36E 007.72 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 13/4/2023 13/4/2030   

68 36E 007.76 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 13/4/2023 13/4/2030   

69 36E 007.86 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 13/4/2023 13/4/2030   

70 36E 007.89 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 13/4/2023 13/4/2030   

71 36E 008.06 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 13/4/2023 13/4/2030   

72 36E 008.17 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 13/4/2023 13/4/2030   

73 36E 008.24 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 13/4/2023 13/4/2030   

74 36E 008.36 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 13/4/2023 13/4/2030   

75 36E 008.40 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 13/4/2023 13/4/2030   

76 36A 331.91 
Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Du lịch và Thương 

mại Hoàng Anh 
17/4/2023 27/11/2024 

  

77 36E 004.45 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 17/4/2023 14/4/2026   

78 36A 081.91 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 31/12/2025   

79 36A 139.11 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 31/12/2027   

80 36A 140.91 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 31/12/2027   

81 36A 144.43 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 31/12/2027   

82 36A 265.02 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 31/12/2026   

83 36A 322.17 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2028   

84 36A 322.57 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2028   



85 36A 322.76 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2028   

86 36A 324.04 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2028   

87 36A 324.10 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2028   

88 36A 324.54 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2028   

89 36A 400.36 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 31/12/2027   

90 36A 412.60 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 31/12/2027   

91 36A 414.55 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 31/12/2027   

92 36E 002.19 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2028   

93 36E 002.20 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2028   

94 36E 002.36 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2028   

95 36E 002.37 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2028   

96 36E 002.48 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2028   

97 36E 002.56 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2028   

98 36E 002.70 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2028   

99 36E 002.91 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2028   

100 36E 002.92 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2028   

101 36E 002.98 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2028   

102 36A 406.63 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 15/5/2024   

103 36A 410.12 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 15/5/2024   

104 36A 410.39 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 18/4/2023 15/5/2024   

105 36A 613.36 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2025   

106 36A 239.65 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2025   

107 36E 002.78 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2025   

108 36A 256.21 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2025   

109 36A 316.22 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2025   

110 36A 194.10 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 18/4/2023 18/4/2025   

111 36A 287.19 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 18/4/2023 18/4/2025   

112 36A 095.18 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 18/4/2023 18/4/2025   

113 36A 011.43 Công ty Cổ phần Vận tải Mekong Thanh Hoá 18/4/2023 31/12/2023   

114 36A 282.48 Công ty Cổ phần Vận tải Mekong Thanh Hoá 18/4/2023 31/12/2023   

115 36E 007.61 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2030   

116 36E 007.63 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2030   

117 36E 007.68 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2030   

118 36E 007.80 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2030   

119 36E 007.93 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2030   

120 36E 007.97 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2030   

121 36E 007.02 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2030   

122 36E 008.04 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2030   

123 36E 008.07 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2030   

124 36E 008.09 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2030   

125 36E 008.11 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2030   

126 36E 008.22 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2030   

127 36E 008.29 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2030   

128 36E 008.30 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2030   

129 36E 008.33 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2030   

130 36E 008.34 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2030   

131 36E 008.45 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2030   



132 36E 008.46 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2030   

133 36A 474.08 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2025   

134 36A 191.96 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2025   

135 36A 299.93 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 19/4/2023 19/4/2025   

136 36A 040.57 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 20/4/2023 31/12/2024   

137 36A 140.35 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 20/4/2023 20/4/2026   

138 36A 143.62 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 20/4/2023 20/4/2026   

139 36A 144.22 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 20/4/2023 20/4/2026   

140 36A 199.41 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 20/4/2023 20/4/2026   

141 36A 199.51 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 20/4/2023 20/4/2026   

142 36A 199.62 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 20/4/2023 20/4/2026   

143 36A 266.70 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 20/4/2023 20/4/2026   

144 36A 321.20 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 20/4/2023 20/4/2026   

145 36A 322.02 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 20/4/2023 20/4/2026   

146 36A 323.80 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 20/4/2023 20/4/2026   

147 36A 323.88 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 20/4/2023 20/4/2026   

148 36A 170.43 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 21/4/2023 21/4/2025   

149 36A 579.98 
Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Du lịch và Thương 

mại Hoàng Anh 
21/4/2023 01/3/2025 

  

150 36E 000.06 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 24/4/2023 24/4/2028   

151 36A 312.14 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 24/4/2023 24/4/2025   

152 36A 290.25 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 24/4/2023 24/4/2025   

153 36A 404.41 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 24/4/2023 24/4/2025   

154 36A 400.25 Công ty Cổ phần Vận tải Mekong Thanh Hoá 24/4/2023 24/4/2025   

155 36A 295.91 Công ty Cổ phần Vận tải Mekong Thanh Hoá 24/4/2023 08/7/2024   

156 36A 747.05 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 25/4/2023 25/4/2025   

157 36A 162.85 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 25/4/2023 25/4/2025   

158 36E 007.53 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 25/4/2023 25/4/2028   

159 36E 007.78 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 25/4/2023 25/4/2028   

160 36E 007.84 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 25/4/2023 25/4/2028   

161 36E 008.03 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 25/4/2023 25/4/2028   

162 36E 008.15 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 25/4/2023 25/4/2028   

163 36E 008.37 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 25/4/2023 25/4/2028   

164 36A 122.76 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 31/12/2026   

165 36A 142.79 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 31/12/2027   

166 36A 143.64 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 31/12/2027   

167 36A 144.08 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 31/12/2027   

168 36A 144.80 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 31/12/2027   

169 36A 179.28 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 31/12/2027   

170 36A 195.84 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 26/4/2028   

171 36A 240.13 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 31/12/2027   

172 36A 320.58 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 26/4/2028   

173 36A 320.77 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 26/4/2028   

174 36A 324.64 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 26/4/2028   

175 36A 324.88 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 26/4/2028   

176 36A 348.49 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 26/4/2028   

177 36A 421.03 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 31/12/2027   



178 36A 453.58 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 26/4/2023 26/4/2025   

179 36A 142.25 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 31/12/2027   

180 36A 195.62 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 26/4/2028   

181 36A 196.10 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 26/4/2028   

182 36A 321.55 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 26/4/2028   

183 36A 324.93 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 26/4/2028   

184 36A 402.84 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 31/12/2027   

185 36A 409.86 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 20/6/2024   

186 36A 501.94 Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hoá 26/4/2023 26/4/2028   

187 36A 399.73 
Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Du lịch và Thương 

mại Hoàng Anh 
27/4/2023 27/4/2025 

  

188 36A 330.90 
Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Du lịch và Thương 

mại Hoàng Anh 
27/4/2023 26/4/2025 

  

189 36A 121.33 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 28/4/2023 28/4/2025   

190 36A 235.92 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 28/4/2023 28/4/2025   

191 36A 629.64 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 28/4/2023 28/4/2025   

192 36A 311.87 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 28/4/2023 28/4/2025   

193 36A 103.15 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 28/4/2023 28/4/2024   

194 36A 324.09 Công ty Cổ phần Taxi Bắc Trung Nam Thanh Hoá 28/4/2023 28/4/2024   

195 36A 879.96 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Minh 28/4/2023 28/4/2025   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 4 

DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN ĐƢỢC CẤP PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG 

TỪ NGÀY 01/4/2023 ĐẾN 30/4/2023 

(Kèm theo Công văn số        /SGTVT-QLVT ngày     /5/2023 của SGTVT Thanh Hóa) 

STT Biển số Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Ghi chú 

1 36F 008.93 Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Đức Phát 03/4/2023 03/4/2024   

2 36B 032.39 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Trường Hằng 03/4/2023 03/4/2024   

3 36B 029.39 Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 04/4/2023 05/10/2023   

4 36B 014.56 Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 04/4/2023 05/10/2023   

5 36F 008.97 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Trường Hằng 04/4/2023 04/4/2024   

6 36B 015.25 
Công ty TNHH Vận tải Hành khách và Thương mại 

Du lịch Thọ Mười 
05/4/2023 05/4/2024 

  

7 36B 011.79 Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Khiêm Oanh 05/4/2023 05/4/2024   

8 36B 035.06 Công ty TNHH Hưng Mạnh Phát 05/4/2023 05/4/2024   

9 36B 029.45 Công ty TNHH Hưng Mạnh Phát 05/4/2023 31/12/2023   

10 36F 009.14 Công ty TNHH Tiến Hùng 05/4/2023 30/3/2024   

11 36B 024.24 Công ty TNHH Vận tải Đông lý 05/4/2023 05/4/2024   

12 36B 011.19 Công ty TNHH Vận tải Đông lý 05/4/2023 05/4/2024   

13 36B 027.89 Công ty TNHH Vận tải Hành khách Anh Kết 05/4/2023 05/4/2024   

14 36B 033.06 Công ty TNHH Vận tải Hành khách Anh Kết 05/4/2023 05/4/2024   

15 36B 020.89 
Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Thủy 

Tiên 
06/4/2023 04/4/2024 

  

16 36B 028.27 
Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Dịch vụ 

Thành Trung 
07/4/2023 07/4/2024 

  

17 36B 036.47 
Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Dịch vụ 

Thành Trung 
07/4/2023 07/4/2024 

  

18 36B 017.92 
Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Dịch vụ 

Thành Trung 
07/4/2023 07/4/2024 

  

19 36B 022.13 
Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Dịch vụ 

Thành Trung 
07/4/2023 07/4/2024 

  

20 36F 001.26 Công ty Cổ phần Vận tải Anh Hào 07/4/2023 07/4/2024   

21 36B 034.11 Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Thương mại Tiến Phương 07/4/2023 07/4/2024   

22 36B 018.16 
Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch và Dịch vụ 

Hàng Không 
07/4/2023 07/4/2024 

  

23 36F 003.43 Công ty TNHH Vận tải Hoàng Sơn 07/4/2023 05/4/2024   

24 36F 008.73 Công ty TNHH Linh Thông 12/4/2023 12/4/2024   

25 36B 037.96 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND 12/4/2023 12/4/2024   

26 36B 033.02 Công ty Cổ phần Vận tải Anh Hào 12/4/2023 12/4/2024   

27 36B 031.22 Công ty TNHH Tiến Hùng 12/4/2023 31/12/2023   

28 36F 009.47 
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Việt 

Hồng Minh 
12/4/2023 10/4/2024 

  

29 36B 031.82 Công ty Cổ phần Vận tải Anh Hào 13/4/2023 09/4/2026   

30 36B 034.88 Công ty TNHH Đại Thắng 13/4/2023 13/4/2026   

31 36B 035.18 Công ty TNHH Vận tải Hoàng Sơn 13/4/2023 13/4/2026   

32 34F 006.83 
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Việt 

Hồng Minh 
13/4/2023 12/4/2024 

  

33 36B 024.60 Công ty TNHH Minh Long 14/4/2023 31/12/2024   

34 98F 004.51 Công ty TNHH Minh Long 14/4/2023 01/01/2026   

35 36B 024.42 Công ty TNHH Minh Long 14/4/2023 31/12/2025   



36 36B 037.68 Công ty Cổ phần Vận tải Anh Hào 17/4/2023 17/4/2025   

37 29B 301.33 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Văn Phúc 17/4/2023 17/4/2024   

38 36B 030.43 Công ty Cổ phần Vận tải Anh Hào 18/4/2023 18/4/2025   

39 36B 036.98 Công ty TNHH Linh Thông 18/4/2023 31/12/2023   

40 36B 020.78 Công ty TNHH Xây dựng Vận tải Ngọc Sơn 18/4/2023 18/4/2025   

41 36F 006.63 Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Minh Quý 20/4/2023 20/4/2026   

42 36B 028.44 Công ty TNHH Vận tải Tam Hợp 20/4/2023 20/4/2024   

43 36F 008.69 Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Đức Phát 20/4/2023 20/4/2026   

44 36B 015.81 Công ty Cổ phần Vận tải Anh Hào 20/4/2023 20/4/2025   

45 36B 028.53 
Công ty Cổ phần Vận tải Du lịch Thương mại Quang 

Đông 
20/4/2023 15/12/2024 

  

46 36B 034.74 Công ty Cổ phần Vận tải Anh Hào 20/4/2023 31/12/2024   

47 36B 005.58 Công ty TNHH Vận tải Du lịch Thương mại Hải Hiền 20/4/2023 19/12/2024   

48 36F 006.12 Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 20/4/2023 20/10/2023   

49 36B 029.50 
Công ty TNHH Vận tải Hành khách và Thương mại 

Du lịch Thọ Mười 
21/4/2023 31/12/2023 

  

50 36F 009.32 Công ty TNHH Linh Thông 21/4/2023 19/4/2026   

51 36F 005.15 Công ty TNHH Linh Thông 21/4/2023 21/4/2026   

52 36B 025.94 
Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Thương mại Hùng 

Thắng 
24/4/2023 03/10/2024 

  

53 36B 011.42 
Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch và Dịch vụ 

Hàng Không 
25/4/2023 31/12/2023 

  

54 36B 027.36 Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Hoàng Nam 25/4/2023 06/3/2026   

55 36B 037.04 Công ty TNHH Vận tải Thành Đạt 25/4/2023 25/4/2024   

56 36B 025.23 Công ty Cổ phần Vận tải Anh Hào 25/4/2023 24/4/2024   

57 36B 036.27 Công ty Cổ phần Vận tải Anh Hào 25/4/2023 24/4/2024   

58 36B 034.06 
Công ty TNHH Vận tải Hành khách và Thương mại 

Du lịch Hải Định 
26/4/2023 26/4/2026 

  

59 36F 008.72 Công ty TNHH Sửu Hương 26/4/2023 26/12/2023   

60 36F 010.04 Công ty TNHH Đoàn Thúy Nghi Sơn 27/4/2023 26/12/2023   

61 36F 008.84 Công ty TNHH TM và DV Vận tải Nam Phát 28/4/2023 28/4/2026   

62 36F 009.10 Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Đức Phát 29/4/2023 29/4/2026   

63 36F 005.24 Nguyễn Văn Tân 04/4/2023 04/4/2024   

64 36F 009.80 Đỗ Quốc Huy 04/4/2023 04/4/2024   

65 36B 018.83 Nguyễn Văn Tuyên 04/4/2023 04/4/2024   

66 36B 028.62 Bùi Văn Bằng 04/4/2023 04/4/2024   

67 36B 017.54 Nguyễn Ngọc Sâm 04/4/2023 04/4/2024   

68 36B 005.18 Lê Thị Thùy Dương 05/4/2023 05/4/2024   

69 36F 009.59 Dương Văn Hồng 05/4/2023 05/4/2024   

70 36B 023.69 Nguyễn Thị Trang 07/4/2023 07/4/2024   

71 36B 024.95 Nguyễn Minh Chính 07/4/2023 07/4/2024   

72 36B 026.65 Khương Hữu Lâm 10/4/2023 10/4/2024   

73 36B 023.06 Nguyễn Văn Nam 12/4/2023 12/4/2024   

74 36F 003.41 Hoàng Xuân Sinh 12/4/2023 26/12/2023   

75 36F 001.64 Hoàng Văn Thành 12/4/2023 12/4/2025   

76 36B 035.25 Nguyễn Anh Thiện 13/4/2023 13/4/2026   

77 36B 022.72 Đào Thế Thành 13/4/2023 13/4/2026   

78 36B 035.08 Lê Ngọc Thắng 17/4/2023 17/4/2026   

79 36F 003.32 Nguyễn Tấn Sơn 17/4/2023 17/4/2026   



80 36F 001.55 Lê Hồng Sơn 17/4/2023 17/4/2026   

81 36B 018.26 Trương Đình Sâm 17/4/2023 17/4/2026   

82 36F 001.67 Lương Văn Thuyên 17/4/2023 17/4/2026   

83 36B 026.63 Vũ Ngọc Thọ 18/4/2023 31/3/2024   

84 36F 008.57 Lê Minh Tuân 18/4/2023 18/4/2026   

85 36F 009.12 Lê Xuân Khang 18/4/2023 18/4/2026   

86 36B 020.89 Đinh Đức Năm 19/4/2023 19/4/2026   

87 36F 007.19 Mai Văn Chương 20/4/2023 31/12/2025   

88 36B 019.91 Lê Văn Tơ 20/4/2023 09/01/2024   

89 36B 027.95 Đỗ Ích Tú 20/4/2023 26/12/2023   

90 36B 008.61 Trịnh Huy Thanh 20/4/2023 31/12/2023   

91 36F 001.77 Nguyễn Đăng Long 20/4/2023 20/4/2026   

92 36B 031.86 Nguyễn Thăng Tướng 24/4/2023 24/4/2026   

93 36F 009.58 Trần Văn Tuấn 24/4/2023 24/4/2026   

94 36F 007.34 Cao Thanh Điện 25/4/2023 03/01/2024   

95 36B 017.67 Dương Khắc Đạt 25/4/2023 31/12/2025   

96 36B 015.79 Lê Văn Hào 26/4/2023 31/12/2024   

97 36B 032.88 Nguyễn Văn Cường 26/4/2023 31/12/2025   

98 36F 009.49 Lê Minh Tuyến 28/4/2023 28/4/2026   

99 36B 030.63 Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Thương mại Tiến Phương 05/4/2023 07/4/2023   

100 36B 019.09 Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Thương mại Tiến Phương 05/4/2023 07/4/2023   

101 36B 024.99 Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Thương mại Tiến Phương 05/4/2023 07/4/2023   

102 36F 007.18 
Công ty TNHH Vận tải Hành Khách - Du lịch - 

Thương mại Quang Ninh 
05/4/2023 05/5/2023 

  

103 36F 003.64 
Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Thuỷ 

Tiên 
11/4/2023 18/4/2023 

  

104 36N 1847 Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Thương mại Tiến Phương 11/4/2023 13/4/2023   

105 36B 011.37 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Nam Anh 11/4/2023 26/4/2023   

106 36F 009.09 Hợp tác xã Vận tải Thăng Long 14/4/2023 24/4/2023   

107 36F 003.61 
Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Thuỷ 

Tiên 
17/4/2023 25/4/2023 

  

108 36B 020.39 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Văn Phúc 17/4/2023 28/4/2023   

109 36B 025.83 Hợp tác xã Vận tải Tấn Thành 25/4/2023 04/5/2023   

110 36F 008.85 Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Đức Phát 26/4/2023 03/5/2023   

111 36B 020.39 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Văn Phúc 26/4/2023 05/5/2023   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 5 

DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN ĐƢỢC CẤP PHÙ HIỆU XE VẬN TẢI HÀNG HÓA  

TỪ NGÀY 01/4/2023 ĐẾN 30/4/2023 

(Kèm theo Công văn số        /SGTVT-QLVT ngày     /5/2023 của SGTVT Thanh Hóa) 

STT Biển số xe Đơn vị vận tải Loại hình 
Ngày cấp 

PH 
Ngày hết hạn 

1 36H 012.96 Công ty TNHH TM Xuân Lộc Xe tải 03/4/2023 03/4/2024 

2 36H 047.16 Công ty TNHH Luân Thêu Xe tải 03/4/2023 03/4/2024 

3 36C 379.98 Lê Huy Dũng Xe tải 03/4/2023 03/4/2024 

4 36C 109.92 Ng Văn Thanh Xe tải 03/4/2023 03/4/2024 

5 36C 287.51 Hoàng Văn Hải Xe tải 03/4/2023 03/4/2024 

6 36H 000.33 Hoàng Văn Hải Xe tải 03/4/2023 03/4/2024 

7 36M 4674 Cty TNHH Long Hường. Xe tải 03/4/2023 03/4/2024 

8 36C 358.56 Cty CP VT Anh Hào Xe tải 03/4/2023 03/4/2024 

9 29H 807.27 Cty TNHH Phương Hoàng. Đầu kéo 03/4/2023 27/02/2024 

10 36H 014.11 Nguyễn Văn Cường Đầu kéo 03/4/2023 03/4/2024 

11 36H 037.61 Đặng Thành Chung Xe tải 05/4/2023 05/4/2024 

12 36H 011.84 Lê Thị Thoa Xe tải 05/4/2023 05/4/2024 

13 36H 313.20 Công ty CP ĐT Thép Phú Thành Đầu kéo 05/4/2023 05/4/2024 

14 36C 194.99 Lê Duy Tân. Đầu kéo 06/4/2023 06/4/2024 

15 36C 223.51 Cty TNHH Trường Giang Xe tải 06/4/2023 06/4/2024 

16 36C 312.09 Cty TNHH Trường Giang Xe tải 06/4/2023 06/4/2024 

17 36C 310.16 Cty TNHH Trường Giang Xe tải 06/4/2023 06/4/2024 

18 36C 114.22 Cty TNHH Trường Giang Xe tải 06/4/2023 06/4/2024 

19 36C 264.74 Cty TNHH Trường Giang Xe tải 06/4/2023 06/4/2024 

20 36C 298.95 Cty TNHH Trường Giang Xe tải 06/4/2023 06/4/2024 

21 36C 079.58 Nguyễn Hữu Thịnh Xe tải 06/4/2023 06/4/2024 

22 36H 043.93 Văn Đình Chỉnh Xe tải 06/4/2023 06/4/2024 

23 36C 326.14 Nguyễn Viết Thăng Xe tải 06/4/2023 06/4/2024 

24 36H 036.79 Cty TNHH MTV Đức Toàn Hải Hà Xe tải 06/4/2023 06/4/2024 

25 36H 010.34 Công ty TNHH MTV Đức Toàn-Hải Hà Xe tải 06/4/2023 06/4/2024 

26 36H 036.14 Cty TNHH MTV Đức Toàn Hải Hà Xe tải 06/4/2023 06/4/2024 

27 36C 015.16 Hồ Đình Thắng Xe tải 07/4/2023 07/4/2024 

28 36C 099.12 Công ty TNHH SX&TM Đại Quang Minh Xe tải 06/4/2023 06/4/2024 

29 36H 013.47 Công ty TNHH SX&TM Đại Quang Minh Xe tải 06/4/2023 06/4/2024 

30 36C 314.92 Công ty TNHH SX&TM Đại Quang Minh Xe tải 06/4/2023 06/4/2024 

31 36C 197.72 Cty CP XD&DVTM Việt Tuấn Xe tải 06/4/2023 09/01/2024 

32 36C 279.45 Công ty TNHH MTV Đức Toàn-Hải Hà Công- ten-nơ 07/4/2023 07/4/2024 

33 36H 064.48 Cty TNHH XD Xuân Hải Xe tải 07/4/2023 03/4/2024 

34 36H 064.47 Cty TNHH XD Xuân Hải Xe tải 07/4/2023 03/4/2024 

35 36H 064.53 Cty TNHH XD Xuân Hải Xe tải 07/4/2023 03/4/2024 

36 29H 709.50 Bùi Văn Quang Xe tải 07/4/2023 07/4/2024 

37 36C 066.88 Cty TNHH Toàn Hường. Xe tải 07/4/2023 07/4/2024 



38 36H 045.69 Cty TNHH Toàn Hường. Xe tải 07/4/2023 07/4/2024 

39 36H 054.81 Cty TNHH TMTH Phúc Khang Xe tải 07/4/2023 07/4/2024 

40 36H 064.85 Cty TNHH TMTH Phúc Khang Xe tải 07/4/2023 07/4/2024 

41 36H 054.65 Bùi Văn Lịch Xe tải 07/4/2023 07/4/2024 

42 36C 004.51 Cty TNHH VTXD Tứ Phương Xe tải 05/4/2023 05/4/2024 

43 36C 004.92 Cty TNHH VTXD Tứ Phương Xe tải 05/4/2023 05/4/2024 

44 36C 054.77 Cty TNHH VTXD Tứ Phương Xe tải 05/4/2023 05/4/2024 

45 36C 133.37 Cty TNHH VTXD Tứ Phương Xe tải 05/4/2023 05/4/2024 

46 36C 102.54 Cty TNHH VTXD Tứ Phương Xe tải 05/4/2023 05/4/2024 

47 36C 300.36 Cty TNHH VTXD Tứ Phương Xe tải 05/4/2023 05/4/2024 

48 36C 295.14 Cty TNHH VTXD Tứ Phương Xe tải 05/4/2023 05/4/2024 

49 36C 278.17 Cty TNHH VTXD Tứ Phương Xe tải 05/4/2023 05/4/2024 

50 36H 030.01 Cty TNHH VTXD Tứ Phương Xe tải 05/4/2023 05/4/2024 

51 36H 044.80 Cty TNHH VTXD Tứ Phương Xe tải 05/4/2023 05/4/2024 

52 36C 090.19 Cty CP ĐTXD&TM Sơn Vũ Xe tải 05/4/2023 05/4/2024 

53 36C 139.17 Nguyễn Viết Thăng Xe tải 07/4/2023 31/3/2024 

54 36H 064.40 Phạm Chí Hiếu Xe tải 07/4/2023 07/4/2024 

55 36C 279.45 Công ty TNHH MTV Đức Toàn-Hải Hà Công- ten-nơ 07/4/2023 07/4/2024 

56 36H 065.55 Nguyễn Khắc Mười Xe tải 10/4/2023 10/4/2024 

57 36H 014.34 Cty TNHH 1TV dầu khí Thanh Sơn Xe tải 10/4/2023 10/4/2024 

58 36C 031.31 Cty CP DĐTXD&TM Sơn Vũ Xe tải 10/4/2023 10/4/2024 

59 36C 312.18 Cty TNHH VT Nghi Sơn. Xe tải 10/4/2023 10/4/2024 

60 36C 121.68 Mai Thế Tú Xe tải 10/4/2023 10/4/2024 

61 36C 231.58 Công ty CP XD&TM Việt Đức Xe tải 11/4/2023 11/4/2024 

62 36C 230.88 Công ty CP XD&TM Việt Đức Xe tải 11/4/2023 11/4/2024 

63 36C 233.18 Công ty CP XD&TM Việt Đức Xe tải 11/4/2023 11/4/2024 

64 36C 235.28 Công ty CP XD&TM Việt Đức Xe tải 11/4/2023 11/4/2024 

65 36C 233.28 Công ty CP XD&TM Việt Đức Xe tải 11/4/2023 11/4/2024 

66 15H 023.40 Cty TNHH DV&TM Hoàng Hà Đầu kéo 11/4/2023 11/4/2024 

67 36H 006.82 Cty TNHH DV&TM Hoàng Hà Đầu kéo 11/4/2023 11/4/2024 

68 15C 146.66 Cty TNHH DV&TM Hoàng Hà Đầu kéo 11/4/2023 11/4/2024 

69 28C 032.92 Cty TNHH Hùng Hiền 68 Xe tải 11/4/2023 11/4/2024 

70 36H 039.78 Phạm Thế Anh Xe tải 11/4/2023 07/4/2024 

71 36H 033.58 Hàn Minh Chiến Xe tải 11/4/2023 11/4/2024 

72 36H 043.49 Lê Anh Tuấn Xe tải 11/4/2023 11/4/2024 

73 36C 281.13 Nguyễn Hoài Nam Xe tải 11/4/2023 11/4/2024 

74 36C 081.97 Phạm Văn Hạ Xe tải 11/4/2023 11/4/2024 

75 35C 105.96 Cty TNHH Hùng Hiền 68 Xe tải 11/4/2023 11/4/2024 

76 36C 422.92 Trần Văn Dương Xe tải 13/4/2023 13/4/2024 

77 36H 045.10 Cty TNHH VT Đức Phát Tài Công- ten-nơ 12/4/2023 12/4/2024 

78 36C 322.50 Cty CP Nghi Sơn 36 Xe tải 13/4/2023 13/4/2024 

79 36H 006.90 Cty CP Nghi Sơn 36 Xe tải 13/4/2023 13/4/2024 

80 36C 324.53 Cty CP Nghi Sơn 36 Xe tải 13/4/2023 13/4/2024 

81 36C 319.15 Cty CP Nghi Sơn 36 Xe tải 13/4/2023 13/4/2024 



82 36C 250.61 Nguyễn Xuân Tánh Xe tải 13/4/2023 13/4/2024 

83 15H 007.42 Cty TNHH DV&TM Hoàng Hà Đầu kéo 13/4/2023 13/4/2024 

84 36H 049.40 Cty TNHH SX&TM Đại Quang Minh Xe tải 13/4/2023 06/4/2024 

85 36H 047.38 Cty TNHH VTTM&DL Phúc Trường An Xe tải 13/4/2023 13/4/2024 

86 36C 080.41 Cty TNHH MTV Đức Toàn Hải Hà, Xe tải 12/4/2023 13/4/2024 

87 36H 006.99 Công ty TNHH MTV Đức Toàn-Hải Hà Xe tải 12/4/2023 14/4/2026 

88 36H 036.14 Cty TNHH MTV Đức Toàn Hải Hà Xe tải 12/4/2023 14/4/2026 

89 36C 011.34 Cty TNHH MTV Đức Toàn Hải Hà Xe tải 12/4/2023 14/4/2026 

90 36C 027.69 Cty TNHH MTV Đức Toàn Hải Hà Xe tải 12/4/2023 14/4/2026 

91 36C 183.91 Cty TNHH MTV Đức Toàn Hải Hà Xe tải 12/4/2023 14/4/2026 

92 36C 284.12 Cty TNHH MTV Đức Toàn Hải Hà Xe tải 12/4/2023 14/4/2026 

93 36C 160.70 Cty TNHH MTV Đức Toàn Hải Hà Xe tải 12/4/2023 14/4/2026 

94 36C 262.74 Cty TNHH MTV Đức Toàn Hải Hà Xe tải 12/4/2023 14/4/2026 

95 36C 293.49 Cty TNHH MTV Đức Toàn Hải Hà Đầu kéo 12/4/2023 14/4/2026 

96 36C 256.34 Cty TNHH MTV Đức Toàn Hải Hà Xe tải 12/4/2023 14/4/2026 

97 36M 7880 Cty TNHH MTV Đức Toàn Hải Hà Xe tải 12/4/2023 14/4/2026 

98 36N 3734 Cty TNHH MTV Đức Toàn Hải Hà Xe tải 12/4/2023 14/4/2026 

99 36C 190.62 Cty TNHH MTV Đức Toàn Hải Hà Xe tải 12/4/2023 14/4/2026 

100 36C 238.14 Công ty CP ĐTPT Lê Hoàng Xe tải 12/4/2023 14/4/2026 

101 36H 040.15 Nguyễn Đức Hoàng Đầu kéo 17/4/2023 14/4/2026 

102 36C 280.77 Nguyễn Hữu Giang Xe tải 17/4/2023 14/4/2026 

103 36C 067.45 Công ty TNHH Thanh Lam Xe tải 17/4/2023 14/4/2026 

104 36H 045.61 Cty TNHH Toàn Hường Đầu kéo 17/4/2023 15/6/2024 

105 36H 067.02 Cty TNHH Hồng Phượng Xe tải 17/4/2023 17/4/2026 

106 36H 067.05 Cty TNHH Hồng Phượng Xe tải 17/4/2023 17/4/2026 

107 36H 067.06 Cty TNHH Hồng Phượng Xe tải 17/4/2023 17/4/2026 

108 36H 067.00 Cty TNHH Hồng Phượng Xe tải 17/4/2023 17/4/2026 

109 36H 067.13 Cty TNHH Hồng Phượng Xe tải 17/4/2023 17/4/2026 

110 36H 015.66 Vũ Đức Tạo Xe tải 17/4/2023 17/4/2025 

111 36C 270.73 Nguyễn Hoài Nam Xe tải 17/4/2023 17/4/2026 

112 36H 067.14 Cty TNHH Hùng Hiền 68 Xe tải 17/4/2023 17/4/2026 

113 36H 067.15 Cty TNHH Hùng Hiền 68 Xe tải 17/4/2023 17/4/2026 

114 36H 046.32 Cty TNHH TM&DV Đức phát Thanh Hóa. Xe tải 17/4/2023 17/4/2026 

115 36H 046.36 Cty TNHH TM&DV Đức phát Thanh Hóa. Xe tải 17/4/2023 17/4/2026 

116 36h 021.17 Cty CPVT Anh Hào Xe tải 17/4/2023 17/4/2026 

117 36C 254.27 Cty TNHH TM&VT Hoàng Anh Xe tải 17/4/2023 17/4/2026 

118 36H 043.41 Cty CP Nghi Sơn 36 Xe tải 17/4/2023 17/4/2028 

119 36C 043.81 Cty CP Nghi Sơn 36 Xe tải 17/4/2023 17/4/2028 

120 36C 324.99 Cty CP Nghi Sơn 36 Xe tải 17/4/2023 17/4/2028 

121 36H 006.11 Cty CP Nghi Sơn 36 Xe tải 17/4/2023 17/4/2028 

122 36C 235.35 Cty CP Nghi Sơn 36 Xe tải 17/4/2023 17/4/2028 

123 36C 235.13 Cty CP Nghi Sơn 36 Xe tải 17/4/2023 17/4/2028 

124 36H 006.01 Cty CP Nghi Sơn 36 Xe tải 17/4/2023 17/4/2028 

125 36C 323.89 Cty CP Nghi Sơn 36 Xe tải 17/4/2023 17/4/2028 



126 36H 043.37 Cty CP Nghi Sơn 36 Xe tải 17/4/2023 17/4/2028 

127 36C 236.35 Cty CP Nghi Sơn 36 Xe tải 17/4/2023 17/4/2028 

128 36M 9932 Cty TNHH Thắng Mạnh Tiến. Xe tải 17/4/2023 17/4/2025 

129 36C 308.41 Cty CPTM Sao Khuê.  Xe tải 17/4/2023 18/4/2026 

130 15C 105.56 Cty TNHH DV&TM Hoàng Hà Xe tải 17/4/2023 13/4/2025 

131 36H 065.52 Nguyễn Văn Thủy Xe tải 17/4/2023 18/4/2026 

132 36H 045.67 Lường Văn Dũng Xe tải 17/4/2023 18/4/2026 

133 36H 015.77 Mai Văn Mạnh Xe tải 20/4/2023 20/4/2026 

134 36H 045.32 Cty TNHH VTXD Tứ Phương Xe tải 20/4/2023 20/4/2026 

135 36H 047.79 Cty TNHH VTXD Tứ Phương Xe tải 20/4/2023 20/4/2026 

136 36C 254.59 Cty TNHH VTXD Tứ Phương Xe tải 20/4/2023 20/4/2026 

137 36C 291.34 Cty TNHH VTXD Tứ Phương Xe tải 20/4/2023 20/4/2026 

138 36H 039.59 Cty TNHH VTXD Tứ Phương Xe tải 20/4/2023 20/4/2026 

139 36H 043.69 Cty TNHH VTXD Tứ Phương Xe tải 20/4/2023 20/4/2026 

140 36H 062.71 Công TY TNHH XD& tư Vấn Bảo An Xe tải 20/4/2023 20/4/2024 

141 36H 042.55 Công TY TNHH XD& tư Vấn Bảo An Đầu kéo 20/4/2023 20/4/2024 

142 36C 318.78 Công ty TNHH VT&DVTM Tài Anh Xe tải 20/4/2023 20/4/2026 

143 36C 074.55 Công ty TNHH vận tải Nghi Sơn Xe tải 20/4/2023 30/12/2025 

144 36H 062.51 Nguyễn Văn Linh Xe tải 20/4/2023 19/4/2026 

145 36C 313.78 Trần Văn Tùng. Xe tải 20/4/2023 06/8/2025 

146 36H 050.00 ty TNHH DV&TM Hoàng Hà Đầu kéo 20/4/2023 20/4/2024 

147 36H 010.36 Công ty TNHH Thịnh An Xe tải 20/4/2023 20/4/2024 

148 36H 011.87 Công ty TNHH Thịnh An Xe tải 20/4/2023 20/4/2024 

149 36H 010.49 Công ty TNHH Thịnh An Xe tải 20/4/2023 20/4/2024 

150 36C 324.03 Công ty TNHH Thịnh An Xe tải 20/4/2023 20/4/2024 

151 36C 131.88 Công ty CP Anh Phát Petro Xe tải 20/4/2023 20/4/2024 

152 36C 119.37 Cty TNHH MTV Đức Toàn Hải Hà Công- ten-nơ 20/4/2023 20/4/2026 

153 36H 012.02 Vũ Văn Thanh Xe tải 24/4/2023 20/4/2026 

154 36C 335.78 Lê Văn Hải Xe tải 24/4/2023 20/4/2026 

155 36H 044.96 Cty TNHH DVVT xăng dầu Vinh Nguyên Xe tải 24/4/2023 20/4/2026 

156 36H 045.37 HTX VT Tấn Thành Xe tải 24/4/2023 21/4/2024 

157 36H 054.66 Lê Duy Tình Xe tải 24/4/2023 25/4/2026 

158 36H 056.32 Nguyễn Văn Sơn Xe tải 24/4/2023 24/4/2026 

159 36H 024.77 Cty TNHH VT quốc tế Đức Phát Công- ten-nơ 24/4/2023 24/4/2026 

160 36H 025.68 Cty TNHH VT quốc tế Đức Phát Công- ten-nơ 24/4/2023 24/4/2026 

161 36H 025.88 Cty TNHH VT quốc tế Đức Phát Công- ten-nơ 24/4/2023 24/4/2026 

162 36H 031.91 Cty TNHH VT quốc tế Đức Phát Công- ten-nơ 24/4/2023 24/4/2026 

163 36H 044.70 Trịnh Xuân Phú Đầu kéo 24/4/2023 24/4/2026 

164 36M 3120 Cty CPTM Trường Xuân  Xe tải 24/4/2023 24/4/2026 

165 36M 3323 Cty CPTM Trường Xuân  Xe tải 24/4/2023 24/4/2026 

166 36H 015.74 Cty TNHH Quang Dũng Xe tải 24/4/2023 04/7/2025 

167 36H 046.52 Đặng Thị Hoài Thu Xe tải 24/4/2023 24/4/2026 

168 36H 029.65 Đỗ Văn Chính Xe tải 24/4/2023 25/4/2026 

169 36C 151.20 Cty TNHH XD VT&DVTM Minh Quân Xe tải 24/4/2023 24/4/2026 



170 36H 013.74 Mai Hữu Bình Xe tải 25/4/2023 25/4/2024 

171 36H 027.99 Công ty TNHH DV&TM TND Xe tải 25/4/2023 25/4/2024 

172 36C 086.71 Cty TNHH MTV Đức Toàn Hải Hà Công- ten-nơ 25/4/2023 25/4/2024 

173 36C 279.70 Cty TNHH MTV Đức Toàn Hải Hà, Công- ten-nơ 25/4/2023 25/4/2024 

174 36H 016.92 Lê Công Ba Đầu kéo 25/4/2023 18/01/2024 

175 36C 286.53 Lê Công Ba Xe tải 25/4/2023 18/01/2024 

176 36H 016.28 Cty TNHH Bình Minh Đầu kéo 25/4/2023 15/3/2024 

177 36H 058.06 Công ty TNHH Minh Đức DC Xe tải 26/4/2023 21/12/2025 

178 36C 219.06 Trương Quang Phương Đầu kéo 26/4/2023 10/02/2024 

179 36H 065.67 Cty TNHH ô tô Hoàng Giang Đầu kéo 26/4/2023 26/4/2024 

180 36C 282.34 Công ty TNHH DV&TM TND Xe tải 26/4/2023 26/4/2024 

181 36H 065.66 Công ty tnhh Ngọc An TH Đầu kéo 27/4/2023 08/3/2024 

182 36C 295.55 Công ty TNHH DV&TM TND Xe tải 27/4/2023 27/4/2026 

183 36H 057.96 Nguyễn Văn Thành Xe tải 27/4/2023 27/4/2026 

184 36C 159.94 Công ty TNHH SXTM Long Phú Xe tải 27/4/2023 03/10/2024 

185 36C 139.07 Cty TNHH Long Hường. Xe tải 27/4/2023 27/4/2024 

186 36C 069.95 Cty TNHH Long Hường. Xe tải 27/4/2023 27/4/2024 

187 36C 035.59 Cty TNHH Long Hường. Xe tải 27/4/2023 27/4/2024 

188 36H 063.95 Công ty TNHH DV&TM TND Công- ten-nơ 28/4/2023 28/4/2026 

189 36C 043.94 Cty CP KD&XD Trường Phúc Xe tải 28/4/2023 28/4/2026 

190 36C 144.93 Cty CP KD&XD Trường Phúc Xe tải 28/4/2023 28/4/2026 

191 36C 143.97 Cty CP KD&XD Trường Phúc Xe tải 28/4/2023 28/4/2026 

192 36C 193.35 Cty CP KD&XD Trường Phúc Xe tải 28/4/2023 28/4/2026 

193 36C 191.15 Cty CP KD&XD Trường Phúc Xe tải 28/4/2023 28/4/2026 

194 36C 194.65 Cty CP KD&XD Trường Phúc Xe tải 28/4/2023 28/4/2026 

195 36C 191.08 Cty CP KD&XD Trường Phúc Xe tải 28/4/2023 28/4/2026 

196 36C 190.53 Cty CP KD&XD Trường Phúc Xe tải 28/4/2023 28/4/2026 

197 36C 194.48 Cty CP KD&XD Trường Phúc Xe tải 28/4/2023 28/4/2026 

198 36C 190.09 Cty CP KD&XD Trường Phúc Xe tải 28/4/2023 28/4/2026 

199 36C 192.23 Cty CP KD&XD Trường Phúc Xe tải 28/4/2023 28/4/2026 

200 36C 191.00 Cty CP KD&XD Trường Phúc Xe tải 28/4/2023 28/4/2026 

201 36C 190.52 Cty CP KD&XD Trường Phúc Xe tải 28/4/2023 28/4/2026 

202 36C 191.01 Cty CP KD&XD Trường Phúc Xe tải 28/4/2023 28/4/2026 

203 36C 191.12 Cty CP KD&XD Trường Phúc Xe tải 28/4/2023 28/4/2026 

204 36C 300.88 Cty CP KD&XD Trường Phúc Xe tải 28/4/2023 28/4/2026 

205 36C 301.62 Cty CP KD&XD Trường Phúc Xe tải 28/4/2023 28/4/2026 

206 36C 300.99 Cty CP KD&XD Trường Phúc Xe tải 28/4/2023 28/4/2026 

207 36C 300.66 Cty CP KD&XD Trường Phúc Xe tải 28/4/2023 28/4/2026 

208 36C 301.94 Cty CP KD&XD Trường Phúc Xe tải 28/4/2023 28/4/2026 

209 36C 113.35 Nguyễn Thành Trung Xe tải 28/4/2023 07/10/2024 

210 36H 060.84 Cty TNHH XD&DVTM Viết Hoa Đầu kéo 29/4/2023 29/4/2026 

 

 

 



PHỤ LỤC 6 

DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN ĐƢỢC CẤP PHÙ HIỆU XE BUÝT 

TỪ NGÀY 01/4/2023 ĐẾN 30/4/2023 

(Kèm theo Công văn số        /SGTVT-QLVT ngày        /5/2023 của SGTVT Thanh Hóa) 

STT Biển số Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Ghi chú 

1 36B 020.97 Công ty TNHH Hoa Dũng 11/4/2023 11/4/2024 
  

2 36B 014.36 Công ty TNHH Hoa Dũng 11/4/2023 11/4/2024 
  

3 36B 017.26 Công ty TNHH Hoa Dũng 11/4/2023 11/4/2024 
  

4 36B 015.41 Công ty TNHH Hoa Dũng 11/4/2023 11/4/2024 
  

5 36B 027.25 Công ty CP vận tải ô tô Thanh Hóa 25/4/2023 25/5/2025 
  

6 36B 027.10 Công ty CP vận tải ô tô Thanh Hóa 25/4/2023 25/5/2025 
  

7 36B 027.01 Công ty CP vận tải ô tô Thanh Hóa 25/4/2023 25/5/2025 
  

8 36B 027.59 Công ty CP vận tải ô tô Thanh Hóa 25/4/2023 25/5/2025 
  

9 36B 027.75 Công ty CP vận tải ô tô Thanh Hóa 25/4/2023 25/5/2025 
  

10 36B 027.52 Công ty CP vận tải ô tô Thanh Hóa 25/4/2023 25/5/2025 
  

11 36B 017.74 Công ty CP vận tải ô tô Thanh Hóa 25/4/2023 25/5/2025 
  

12 36B 017.94 Công ty CP vận tải ô tô Thanh Hóa 25/4/2023 25/5/2025 
  

13 36B 017.55 Công ty CP vận tải ô tô Thanh Hóa 25/4/2023 25/5/2025 
  

14 36B 027.84 Công ty CP vận tải ô tô Thanh Hóa 25/4/2023 25/5/2025 
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